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Khu lấn biển Hòn Ngang

Điểm du lịch bãi Cây Mến lớn

Khu du lịch Bãi Bàng

Hệ thống móng trụ tuyến 110kV An Biên - Lại Sơn

Trạm biến áp 110kV Lại Sơn

Chợ Bãi Nhà

Trận địa pháo

Trụ sở xã đội Lại Sơn

khu dân cư Hòn Tre
Mở rộng lấn biển
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(lăng Ông Nam Hải)
Mở rộng Đình thần Nam Hải Đại Tướng quân 

Điểm du lịch bãi Đất Đỏ
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Kho xăng dầu An Sơn 

Trung Sơn (Bãi Bấc)
Cty TNHH Sản xuất giống thủy sản 

Khu khách sạn Lại Sơn

Trạm cấp nước xã Hòn Tre

nghỉ dưỡng Hòn Tre
Khu du lịch sinh thái

CA xã Lại Sơn
Giao đất trụ sở làm việc 

Hòn Ngang
Đường qua lò đốt rác

bếp cập tàu Bãi Nhà
Xây dựng nhà chờ 

Công ty Cổ phần Tập đoàn MAVIN

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH
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KIÊN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Website: www.batdongsankiengiang.com.vn

- Email: batdongsankg@yahoo.com.vn

- Điện thoại: 0297.392.0497 - 0297.391.0555 - Fax: 0297.392.0347

- Địa chỉ: 738 Nguyễn Trung Trực, P.An Hoà, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Công ty Cổ phần Bất động sản Kiên GiangTỶ LỆ 1 : 10.000
NGUỒN TÀI LIỆU - Bản đồ địa chính năm 2018

- Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
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ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

(Tổng diện tích tự nhiên 2.481,20 ha)
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XÃ NAM DU

HUYỆN KIÊN HẢI - TỈNH KIÊN GIANG

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2021
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UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH KIÊN GIANG
UBND HUYỆN KIÊN HẢI

CHỦ TỊCHGIÁM ĐỐC

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất trồng cây lâu năm

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất năng lượng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới đất khu du lịch

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất phi nông nghiệp khác

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

Đất cơ sở tôn giáo

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng sản xuất

Đất có di tích lịch sử văn hóa

Đất ở tại nông thôn

khu dân cư nông thôn
Ranh giới đất

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa,

nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Đất chưa sử dụng

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

và công nghệ
Đất xây dựng cơ sở khoa học 

nghiệp

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

năm kế hoạch sử dụng đất
Khoanh đất thực hiện trong 

- Năm: Năm kế hoạch

trong năm kế hoạch
- DT: Diện tích thực hiện 
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Cầu bê tông

Cầu sắt

Nhà thờ

Đài phát thanh, truyền hình

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Đình, chùa, miếu, đền

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Đường giao thông

Chợ

Đường điện cao thế

Sân vận động

mã HT
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Năm

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

Hồ, ao, sông, suối

Kênh mương

75,37 %

1.870,11 ha

(THỊ XÃ HÀ TIÊN)
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HÒN CHƯỚNG
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HÒN ÔNG TIỀU 1
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HÒN BA VỒ
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HÒN MÚ BÀO

HÒN KHÔ CHƯỚNG
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HÒN DUNG
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HÒN TRE VINH
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HÒN BÁNH TÉT
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HÒN Ụ

HÒN GIANG
HÒN KHÔ

HÒN ĐƯỚC

HÒN BÁNH QUI

HÒN RUỒI

HÒN BÁNH ÍCH

HÒN BÁNH LÁI

HÒN KIẾN VÀNG

HÒN ĐỒI MỒI

HÒN MỘT

HÒN MÓNG TAY

HÒN PHỤ TỬ
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HÒN NHẠN

HÒN KHÔ

HÒN XANH

ĐẢO THỔ CHU

HÒN ĐÁ BẠC
HÒN CÁI BÀN

HÒN SON

HÒN THẠCH MỎNG

HÒN DỪNG

HÒN KHÔ CÁT

HÒN KHÔ ĐÁ

HÒN ĐỒI MỒI

HÒN ĐẦM GIẾNG
HÒN ĐẦM DƯƠNG

HÒN ĐẦM ĐƯỚC

HÒN KIẾN VÀNG

HÒN DỨA

HÒN CAO CÁT

HÒN TỪ

CAMPUCHIA

D

D

XÃ TIÊN HẢI

XÃ TÂN THÀNH

XÃ TÂN HỘI

XÃ THẠNH ĐÔNG

XÃ THẠNH TRỊ

XÃ THẠNH ĐÔNG A

XÃ THỚI QUẢN

XÃ THỦY LIỄU

XÃ ĐỊNH HOÀ

XÃ VĨNH HOÀ HƯNG BẮC

XÃ VĨNH HOÀ HƯNG NAM

XÃ  VĨNH PHƯỚC A

XÃ VĨNH PHƯỚC B

XÃ VĨNH THẮNG

XÃ VĨNH TUY

XÃ ĐỊNH AN

XÃ NAM THÁI A

XÃ NAM THÁI

XÃ TÂY YÊN

XÃ TÂY YÊN A

XÃ HƯNG YÊN

THI TRẤN THỨ BA

XÃ ĐÔNG THÁI

XÃ ĐÔNG YÊN

XÃ NAM YÊN

XÃ THUẬN HÒA

XÃ ĐÔNG HƯNG A

XÃ VÂN KHÁNH ĐÔNG

XÃ VÂN KHÁNH

XÃ VÂN KHÁNH TÂY

XÃ ĐÔNG HƯNG B

XÃ ĐÔNG HƯNG

TT. THỨ 11

XÃ ĐÔNG THẠNH

XÃ ĐÔNG HÒA

XÃ AN MINH BẮC

TT. GÒ QUAO

XÃ MINH THUẬN

XÃ TÂN THUẬN

XÃ VĨNH THUẬN

XÃ VĨNH PHONG

TT. VĨNH THUẬN

XÃ VĨNH BÌNH NAM

XÃ VĨNH BÌNH BẮC

XÃ VĨNH HÒA

XÃ HÒA CHÁNH

XÃ VĨNH THẠNH

XÃ NGỌC HÒA

XÃ NGỌC CHÚCTT. GIỒNG RIỀNG
XÃ BÀN THẠCH

XÃ LONG THẠNH

XÃ BÌNH AN

XÃ MINH HÒA

TT. MINH LƯƠNG

XÃ VĨNH HÒA HIỆP

XÃ GIỤC TƯỢNG

XÃ BÀN TÂN ĐỊNH

XÃ HÒA HƯNG

XÃ HÒA AN

XÃ HÒA LỢI
XÃ NGỌC THUẬN

XÃ THẠNH HƯNG

XÃ THẠNH HÒA

XÃ THẠNH LỘC

XÃ THẠNH PHƯỚC

XÃ THẠNH ĐÔNG B

XÃ MONG THỌ B

XÃ MONG THỌ A

XÃ THẠNH LỘC

XÃ TÂN HIỆP A

XÃ TÂN HIỆP B

XÃ TÂN AN

P. RẠCH SỎI

P. VĨNH LỢI

P. AN BÌNH
P. AN HÒA

P. VĨNH LẠC

P. VĨNH BẢO

P. VĨNH T. VÂN

P. VĨNH THANH

P. VĨNH QUANG

P. VĨNH THÔNG

XÃ PHI THÔNG
XÃ MỸ LÂM

XÃ MỸ PHƯỚC

XÃ MỸ THUẬN

TT. SÓC SƠN

XÃ MỸ HIỆP SƠN

XÃ MỸ THÁI

XÃ SƠN KIÊN

XÃ THỔ SƠN

XÃ LÌNH HUỲNH

TT. HÒN ĐẤT

XÃ NAM THÁI SƠN

XÃ BÌNH SƠN

XÃ BÌNH GIANG

XÃ KIÊN BÌNH

XÃ VĨNH PHÚ

XÃ VĨNH ĐIỀU

XÃ TÂN KHÁNH HÒA

XÃ PHÚ LỢI

XÃ PHÚ MỸ
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HUYỆN GIANG THÀNH

HUYỆN KIÊN LƯƠNG

THỊ XÃ HÀ TIÊN

(HUYỆN KIÊN LƯƠNG)

(HUYỆN KIÊN LƯƠNG)

(HUYỆN PHÚ QUỐC)

(HUYỆN PHÚ QUỐC)

HUYỆN AN MINH
HUYỆN U MINH THƯỢNG

HUYỆN VĨNH THUẬN

HUYỆN AN BIÊN

HUYỆN CHÂU THÀNH

TP. RẠCH GIÁ

HUYỆN HÒN ĐẤT

HUYỆN TÂN HIỆP

HUYỆN GIỒNG RIỀNG

HUYỆN GÒ QUAO
HÒN GIAN ( HÒN TRE CỬA )
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SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN KIÊN HẢI TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Đường vào nghĩa trang

Nghĩa trang ND xã An Sơn

2021

DGT

Đường ven đảo

10,14

CLN+RPH+ONT+DCS

Tuyến đường nối 02 bến cập tàu Nam Bắc

317,37 ha

12,79 %

11,81 %

293,72 ha

Đường lên đỉnh Rada 600

2021

2,70

RPH+CQP+DGT

DGT

CMÐ đất thương mại dịch vụ hộ gia đình cá nhân

hộ gia đình cá nhân
CMÐ đất thương mại dịch vụ 

Trung tâm thương mại An Sơn

Trụ sở làm việc CA xã Nam Du

Khu dân cư An Bình

Cho thuê đất thương mại dịch vụ

Trận địa pháo hầm ngầm An Sơn

Trụ sở xã đội Lại Sơn

Bãi rác xã Lại Sơn

Trung tâm hành chính Lại Sơn

Trung tâm văn hóa thể thao xã Lại Sơn

Khu du lịch nhà vườn

Chợ

Kho bạc huyện Kiên Hải

Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nam Du Bay

Lò đốt rác Hòn Ngang

Điểm du lịch đuôi Hà Bá

Trung tâm văn hóa xã An Sơn

Trạm kiểm soát Hòn Mấu

Trường MG Hòn Mấu

Nhà văn hóa kết hợp trụ sở ấp Bãi Nhà A

Nhà văn hóa kết hợp trụ sở ấp Thiên Tuế

Nhà văn hóa kết hợp trụ sở ấp Bãi Bấc

Nhà văn hóa kết hợp trụ sở ấp Củ Tron

Công viên

Thao trường huấn luyện Hòn Tre

Trạm kiểm soát Bãi Bàng

Nghĩa địa nhân dân xã Lại Sơn

Khu thể thao ấp Bãi Ngự

Trạm biên phòng An Sơn

Trụ sở xã đội An Sơn

Trường bắn bãi Đồng Tranh

Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp biển đảo
Hòn Mấu - Nam Du (Island Resort Hon Mau)

Phần diện tích mặt nước biển xin thuê

Lò đốt rác Hòn Mấu

Trận địa pháo 85 Hòn Tre

Trung tâm văn hóa xã Nam Du

Trạm cấp nước Hòn Mấu

Trung tâm văn hóa  huyện 

Nhà văn hóa + trụ sở ấp 1

Khu lấn biển An Sơn

Hồ nước bãi Cây Mến

Đường ngang đảo Hòn Ngang

Đường qua lò đốt rác Hòn Ngang

Cảng Nam Du

Phần diện tích mặt nước biển xin thuê

Bến cập tàu Bãi Ngự

Chùa Long Quang

trụ sở ấp Bãi Ngự
Nhà văn hóa kết hợp 
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